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GIỚI THIỆU VÀ ĐẠI CƯƠNG 
 
Chương này bao gồm những nội dung: 
 
• Giới thiệu và đại cương 
• Các thành phần quang học của mắt 
 
Kiến thức cần có trước: 
 
• Đại số 
• Hình học 
• Quang học 
• Giải phẫu mắt cơ bản 
 
Trong khóa học này, chúng ta sẽ nghiên cứu các đặc tính quang học của mắt. Khóa học này nhằm giải quyết một số 
câu hỏi lí thuyết và thực hành từ “Các cấu trúc quang học của mắt góp phần tạo thành ảnh võng mạc như thế nào?” 
đến “Tại sao người ta lại có tật khúc xạ?” 
Mắt là một hệ quang học phức tạp và bởi vì các kích thước chính xác của mắt khác nhau đáng kể giữa các cá thể, 
cách dễ nhất để trả lời các câu hỏi này là xác định các kích thước của một mắt “trung bình”, sau đó phát triển một 
mô hình giản đồ có thể được dùng cho tất cả các tính toán cần thiết. Chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian của khóa 
học để thảo luận về các thông số quang học của mắt trung bình bởi vì kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu bản chất của 
tật khúc xạ cũng như cơ sở sinh lí của nhiều test lâm sàng (thí dụ test xanh-đỏ). Để giúp bạn giải quyết một cách 
hiệu quả những nhu cầu thị giác của bệnh nhân, chúng ta sẽ sử dụng các mô hình mắt giản lược để có được kiến 
thức căn bản về tác dụng của kính điều chỉnh đối với các đặc tính cơ bản của mắt (thí dụ lực điều tiết và mức độ 
chênh lệch ảnh võng mạc 2 mắt). 
Ngoài ra, do công việc của cử nhân khúc xạ là thường xuyên phải đo một số thông số quang học của mắt trong quá 
trình hành nghề, chúng ta cũng sẽ xem xét cách dùng các dụng cụ thế nào để đo các thông số quang học này cùng 
những ưu điểm và nhược điểm của các dụng cụ này. Khía cạnh này của khóa học đặc biệt quan trọng bởi vì khi 
hiểu rõ các dụng cụ này bạn sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn. 
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Mắt như là một dụng cụ quang học 

 

CÁC THÀNH PHẦN QUANG HỌC CỦA MẮT 
 
Để miêu tả mắt dưới dạng sơ đồ, cần có 2 giả định: 
 
1. Mắt là một hệ thống các mặt khúc xạ cầu đồng trục, tức là tâm độ cong của tất cả các mặt khúc xạ nằm trên 

một trục chung. Hệ quang học đồng trục đôi khi được gọi là hệ quang học đồng tâm (homocentric). 
2. Chiết suất của các môi trường bao quanh các mặt khúc xạ là đồng nhất (tức là giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh 

và dịch kính có chiết suất khác nhau, nhưng đồng nhất). 
 
Mặc dù cả 2 giả định này về quang học của mắt đều không đúng, nhưng quan trọng bởi vì chúng cho phép áp dụng 
thuyết Gauss về các điểm chính của mắt. Các điểm chính là các điểm qui chiếu quan trọng của bất kì hệ thống 
quang học nào. Có tổng cộng 6 điểm chính: tiêu điểm chính thứ nhất và thứ hai (F và F'); điểm nút  thứ nhất và thứ 
hai (N và N'); và mặt phẳng chính thứ nhất và thứ hai (P và P') miêu tả một cách tương đối đơn giản hệ thống 
quang học phức tạp của nhiều thành phần đồng trục (Hình 1.1). 
 

 
Hình 1.1: Các mặt quang học chính, các thông số chính và các cơ điểm của mắt 
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Mắt như là một dụng cụ quang học 

 

Để tính tất cả các điểm chính của mắt “trung bình”, cần xác định 3 thông số quang học của mỗi mặt khúc xạ: 
 
1. Bán kính cong của mặt khúc xạ; 
2. Vị trí của mỗi mặt khúc xạ; và 
3. Các chiết suất ở xung quanh các mặt khúc xạ. 

 
Đáng tiếc là không dễ xác định các hằng số quang học này trực tiếp trên mắt người sống, bởi vì mắt không giống 
như một kính ngắm để có thể tháo rời và đo một cách cụ thể. Do đó, các nhà nghiên cứu trước đây thường sử dụng 
các ảnh phản xạ (catoptric images) được tạo thành bởi mắt để ước tính các hằng số quang học này. Ảnh phản xạ 
là các ảnh được tạo thành do phản xạ ở mặt phân cách giữa 2 môi trường có chiết suất khác nhau (trái ngược với 
nó, ảnh “khúc xạ” là ảnh được tạo thành do sự khúc xạ). Do đó về bản chất, các nhà nghiên cứu, trong khi cố gắng 
xác định các hằng số quang học của mắt, đã coi các mặt khúc xạ của mắt như là các gương cầu. 
 
Các ảnh phản xạ được tạo thành bởi mắt được mô tả đầu tiên bởi Purkinje và sau này được phát hiện lại bởi 
Sanson. Do đó, các ảnh phản xạ của mắt được gọi là ảnh Purkinje-Sanson (hoặc ảnh Purkinje). 
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